         UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN


MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ  LỚP 5

CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024

	Mạch kiến thức kĩ năng
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	Lịch sử
	- Biết được những mốc thời gian , những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1954 đến 1975. Biết được sau chiến dich Điện Biên Phủ nước ta vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước.

- Nắm được những sự kiện tiêu biểu gắn liền với tên tuổi những nhân vật lịch sử tiêu biểu. 
- Nêu được ý nghĩa lịch sử của hiệp định Pa-ri, những quyết định quan trọng của Quốc hội khóa VI, và ý nghĩa của nhà máy thủy điện Hòa bình.


	Số câu
	02
	02
	02
	01
	07

	
	
	Số điểm
	1,0
	1,5
	1,5
	1,0
	5,0

	Địa lý
	- Nêu được vị trí, giới hạn, đặc điểm tự nhiên của các châu lục.
- Nắm được diện tích, độ sâu các đại dương trên thế giới.

- Nêu được một số đặc điểm kinh tế nổi bật của một số nước trên thế giới.


	Số câu
	02
	02
	02
	01
	07

	
	
	Số điểm
	1,0
	1,5
	1,5
	1,0
	5,0

	Tổng
	Số câu
	04
	04
	04
	02
	14

	
	Số điểm
	2,0
	3,0
	3,0
	2,0
	10

	Tỉ lệ phần trăm
	20%
	30%
	30%
	20%
	


         UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN


MA TRẬN CÂU HỎI KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ LỚP 5

CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023- 2024

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Lịch sử
	Số câu
	02
	
	02
	
	01
	01
	
	01
	05
	02

	
	Câu số
	1; 2
	
	3; 4
	
	5
	7
	
	6
	
	

	Địa lý
	Số câu
	02
	
	02
	
	01
	01
	
	01
	05
	  02

	
	Câu số
	1; 2
	
	3; 4
	
	5
	6
	
	7
	
	

	Tổng
	Số câu
	04
	
	04
	
	02
	02
	
	02
	10
	04

	
	Số điểm
	2 đ
	
	3 đ
	
	1đ
	2 đ
	
	2 đ
	6đ
	4 đ



	UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	Ngày kiểm tra: ………………...….


  
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ II: MÔN LỊCH SỬ&ĐỊA LÝ - LỚP 5

Năm học 2023-2024

     (Thời gian làm bài: 35 phút, không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: …………………………………………. - Lớp: ………….

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

..........................................

..........................................

..........................................
	GV coi KT

(Kí, ghi rõ họ tên)
	GV chấm bài KT

(Kí, ghi rõ họ tên)


Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 5) hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1 (1 điểm). a) “Sấm sét đêm giao thừa” diễn ra vào thời gian nào?

A. Đêm 30 tết Đinh Mùi năm 1967.                              C. Đêm 30 tết Kỉ Dậu 1969.
B. Đêm 30 tết Canh Tuất 1970.                                     D. Đêm 30 tết Mậu Thân 1968.

b) Đế quốc Mĩ phải kí Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam là vì:

A. Mĩ không muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam

B. Mĩ muốn thể hiện thiện chí với nhân dân Việt Nam

C. Mĩ bị thất bại nặng nề về quân sự ở cả hai miền Nam, Bắc

D. Mĩ muốn rút quân về nước.

Câu 2 (1 điểm). Hãy sắp xếp các sự kiện lịch sử dưới đây theo trình tự thời gian bằng cách đánh số 1, 2, 3 … vào ô      trước mỗi sự kiện lịch sử đó: 

     Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.

     Chiến dịch Điện Biên Phủ.

     Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

     Lễ kí Hiệp định Pa-ri.

Câu 3 (1 điểm). Nối mốc thời gian ở cột trái với sự kiện lịch sử ở cột phải cho thích hợp. 




Câu 4 (1 điểm). Chọn các từ ngữ: tôn trọng; tìm mọi cách phá hoại; khủng bố dã man; thẳng tay giết hại; Âm mưu chia cắt lâu dài để điền vào chỗ chấm cho phù hợp.

Âm mưu và hành động của Mĩ - Diệm sau khi kí hiệp định Giơ - ne - vơ là:
	Âm mưu và hành động của Mĩ - Diệm
	
	………………………..………..….…. Hiệp định Giơ-ne-vơ.

	
	
	…………………………………………..… những người đòi hiệp thương tổng tuyển cử.

	
	
	………………………………………............….. các chiến sĩ cách mạng và người dân vô tội.

	
	
	………………………………………....….…nước Việt Nam.


Câu 5 (1 điểm). Trả lời câu hỏi sau:

a) Tại sao nói: Ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

b) Đền liệt sĩ quận Hồng Bàng nằm ở phường nào? Ngày 27/7 hàng năm có ý nghĩa gì đối với người dân cả nước? 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….……………..

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
Câu 6 (1 điểm). a) Các nước láng giềng của Việt Nam là:

A. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.                                  B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.

C. Trung Quốc, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a.                   D. Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma.

b)   Trong các ý sau, ý nào không đúng đặc điểm của châu Nam Cực?

A. Động vật tiêu biểu ở Châu Nam Cực là chim cánh cụt.

B. Châu Nam Cực là châu nằm ở vùng địa cực.

C. Châu Nam Cực có dân cư đông đúc.

D. Châu Nam Cực lạnh nhất.

Câu 7 (1 điểm): Viết tiếp vào chỗ chấm (…)

a) Đặc điểm của khí hậu nước ta: ........................................................................................

………………………………………………………………………………………….....……………….
b) Đặc điểm của sông ngòi nước ta là: ………………………….…………………………

………………............................................................................................……….……..…

Câu 8 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
     Châu Âu là châu lục có số dân đông nhất thế giới.

     Hầu hết các nước châu Phi chỉ mới tập trung vào khai thác khoáng sản và trồng cây công nghiệp nhiệt đới để xuất khẩu.

     Địa hình châu Mĩ từ phía tây sang phía đông lần lượt là: núi cao, đồng bằng lớn, hoang mạc.

     O-xtrây-li-a nổi tiếng thế giới về xuất khẩu lông cừu, len, thịt bò và sữa.

Câu 9 (1 điểm). Nối tên châu lục ở cột A với các thông tin ở cột B sao cho phù hợp:

	A
	
	B

	1. Châu Phi
	
	a) Là châu lục lạnh nhất thế giớ

	2. Châu Nam cực
	
	b) Khí hậu nóng và khô. Dân cư chủ yếu là người da đen

	3. Châu Mỹ
	
	c) Phần lớn diện tích là hoang mạc và xa-van, động vật cóp nhiều loại thú có túi.

	4. Châu Đại Dương
	
	d) Thuộc tây bán cầu. có rừng rậm A-ma-dôn nổi tiếng.


Câu 10 (1 điểm). Hãy nêu những hiểu biết của em về thành phố Hải Phòng. Theo em, ở Hải Phòng có những lợi thế nào để phát triển ngành du lịch?

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

____________________________________________

	TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

Năm học 2023-2024
	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II

MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ – LỚP 5




I. LỊCH SỬ (5 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Mỗi phần 0,5 điểm
  a) D                b) C           

Câu 2 (1 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

  Thứ tự cần điền là:  3, 1 , 4, 2
Câu 3 (1 điểm): 

Thứ tự lần lượt là: a , c , b

Câu 4 (1 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

( 1) máy bay B52,    (2)  Hà Nội và các thành phố lớn,  (3) “ Điện Biên Phủ trên không”,   (4)  ngừng ném bom miền Bắc.
Câu 5 (1 điểm): Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
a) Ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta vì:

- Ngày 30/4/1975 quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập, non sông thu về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà.

b) Đền liệt sĩ quận Hồng Bàng nằm ở phường Sở Dầu. Hằng năm, ngày nào 27/7 là ngày thương binh, liệt sĩ. 

II. ĐỊA LÝ (5 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Trả lời đúng mỗi ý được 0,5 điểma 0

a)  A. Trung Quốc, Lào, Cam- pu chia

b)  C. Vì châu Phi nằm trong vành đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, không có biển ăn sâu vào đất liền.

Câu 2 (1 điểm): Trả lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm

a) Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa: nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.

b) Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.

Câu 3 (1 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

- Ý đúng : B ; D

- Ý sai: A ; C

Câu 4 (1 điểm):  Mỗi ý đúng được 0,25 đ
1 - b ;  2 - a  ;  3 - d ;  4 - c

Câu 5 (1 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm 

Những điều em biết về đất nước Hoa Kì:

- Hoa Kì nằm ở Bắc Mĩ ; 

- Có diện tích lớn thứ tư và số dân đứng thứ ba trên thế giới ; 

- Có nền kinh tế phát triển cao, có nhiều ngành công nghiệp đứng đầu thế giới ; 

- Là một trong những nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_____________________________________

Thống nhất đất nước








13/05/1955





Giải phóng Hải Phòng





19/05/1959





Mở đường Trường Sơn





27/01/1973





Lễ kí Hiệp định Pa-ri








30/04/1975








